
ĐÀO TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC, ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP

	Số TT
	Đơn vị đặt hàng đào tạo
	Ngành đào tạo
	Số lượng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	01
	TT GDTX Hải Dương
	Tiếng Anh
	42
	Đại học
	

	02
	Học viện Cảnh sát
	Tiếng Anh
	75
	Đại học
	

	03
	ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
	Tiếng Anh
	60
	Đại học
	

	04
	Viện Khoa học Hàng không
	Tiếng Anh
	52
	Đại học
	

	05
	Trường ĐHKTKT Hải Dương
	Tiếng Anh -VB2
	53
	Đại học - VB2
	

	05
	TT GDTX Nghệ An 
	Tiếng Anh -VB2
	53
	Đại học - VB2
	

	07
	Trường CĐSP Thái Bình
	Tiếng Anh -LT
	52
	Đại học - Liên thông
	

	08
	Trường CĐSP Thái Bình
	Tiếng Anh -VB2
	65
	Đại học - VB2
	

	09
	Đại học Hàng Hải VN
	Tiếng Anh -SC
	120
	Đại học 
	

	10
	TT GDTX  Ninh Bình
	Tiếng Anh -VB2
	110
	Đại học - VB2
	

	11
	CĐSP Vĩnh Phúc 
	Tiếng Anh -VB2
	47
	Đại học - VB2
	

	12
	TT GDTX Vĩnh Phúc 
	Tiếng Anh -VB2
	120
	Đại học - VB2
	

	13
	ĐH KTYT Hải Dương
	Tiếng Anh -VB2
	50
	Đại học - VB2
	

	14
	TT GDTX Vĩnh Phúc 
	TT GDTX -LT
	65
	Đại học - Liên thông
	

	15
	Trường CĐSP Thái Bình
	TT GDTX -LT
	50
	Đại học - Liên thông
	

	16
	TT GDTX Cao Bằng
	Tiếng Anh -LT
	24
	Đại học - Liên thông
	

	17
	TT GDTX Tuyên Quang
	Tiếng Anh -LT
	119
	Đại học - Liên thông
	

	18
	Trường CĐSP Thái Bình
	Tiếng Anh -VB2
	42
	Đại học - VB2
	

	19
	Đại học Hàng hải
	Tiếng Anh -SC
	80
	Đại học 
	

	20
	TT KTTH-HNDN &GDTX Lào Cai
	QH2011F.5E-LT
	46
	Đại học - Liên thông
	

	21
	Đại học Hàng Hải VN
	Tiếng Anh -SC
	53
	Đại học 
	

	22
	Trường CĐSP Thái Bình
	Tiếng Anh -LT
	19
	Đại học - Liên thông
	

	23
	Trường CĐSP Thái Bình
	Tiếng Anh -VB2
	33
	Đại học - VB2
	

	24
	Đại học Hàng Hải VN
	Tiếng Anh -SC
	52
	Đại học 
	

	25
	Đại học Hàng Hải VN
	Tiếng Anh -VB2
	38
	Đại học - VB2
	

	26
	Trường CĐN Mỏ HC Quảng Ninh
	Tiếng Anh -VB2
	53
	Đại học - VB2
	



